	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2012      Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ MAY
Từ ngày               : 04/ 05/ 2015 đến ngày 27/ 06 / 2015
                          Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Năm học: 2014 - 2015



	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: 04 / 05 / 2015 đến  27 / 06 / 2015
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :    27   
SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	01
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08
	06
	12CĐ-M
	C. Oanh
	Giám đốc

	02
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phươc, Quận Thủ Đức
	05
	12CĐ-M
	C.Hạnh
	Trưởng phòng

	03
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	12
	12CĐ-M
	C.Bắc
	Trưởng phòng

	04
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	04
	12CĐ-M
	C.Trang
	Trưởng khoa



Ngày          tháng       năm 2015
 Ngày         tháng         năm 2015

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :             2012                       Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngày thực hiện : 04 / 05/ 2015  đến ngày 27 / 06 / 2015
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Lâm Thị Phương Thùy
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08.
	06
	C. Oanh
	39290557

	02
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
	05
	C.Hạnh
	37371380


	03
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	12
	C.Bắc
	

	04
	Trương Việt Khánh Trang
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	04
	C.Trang
	0948 770505



Ngày        tháng     năm 2015
 Ngày         tháng       năm 2015

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ :  04 / 05 / 2015 đến ngày 27 / 06 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH SX – TM – DV NGUYÊN KHÁNH
Tại địa chỉ             :  262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08, Tp.HCM 
Số ĐT liên hệ: C.Oanh – 39290557
Fax: 39290161
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Phan Thị Hà
	Giang
	12CĐ-M
	45/15 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình
	01685519021
	01687575705
	Nhóm trưởng

	02
	Trịnh Thị
	Nhung
	12CĐ-M
	Sô 6,đườg số 8,P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân
	01659124910
	
	

	03
	Đỗ Văn
	Nay
	12CĐ-M
	8/9 đường số 8,P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân
	01673141456
	0978537263
	

	04
	Nguyễn Văn
	Nhân
	12CĐ-M
	30/93 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	01677440719
	01656329331
	

	05
	Võ Ngọc Băng
	Tâm
	12CĐ-M
	45 S2 P. Tây Thạnh,Q.Tân Phú
	01265430363
	01218033075
	

	06
	Nguyễn Thị Cẩm
	Linh
	12CĐ-M
	30/93 Đỗ Nhuận,P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú
	01677440719
	01656329331
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ :  04 / 05 / 2015 đến ngày 27 / 06 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY CỔ PHẦN  MAY SÀI GÒN 3
Tại địa chỉ             : 40/32 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức
Số ĐT liên hệ: C.Hạnh – 37371380 
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Thị
	Dung
	12CĐ-M
	43/4/13 Ni sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình
	0909839128
	0906839196
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Thị Thúy
	Nga
	12CĐ-M
	Xã Lam Sơn, P.17, An Nhơn, Q. Gò Vấp
	0973603431
	01652129381
	

	03
	Dương Thị
	Dung
	12CĐ-M
	Xã Lam Sơn, P. 17, An Nhơn, Q.Gò Vấp
	01679111448
	0984416354
	

	04
	Nguyễn Thị
	Nam
	12CĐ-M
	4/23 Văn Chung,P.13 Tân Bình
	01626197538
	01667420735
	

	05
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thảo
	12CĐ-M
	35 Thống nhất, P.11, Q.Gò Vấp.
	01626003848
	0979437174
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
 HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ :  04 / 05 / 2015 đến ngày 27 / 06 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
Tại địa chỉ             :  Số 02 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Số ĐT liên hệ: C.Bắc
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Lê Thị Minh
	Gương
	12CĐ-M
	Phước Thạnh, Củ Chi
	01649657214
	0918000868
	

	02
	Lê Giang Châu Vĩnh
	Hạ
	12CĐ-M
	C2/39 ,Đa Phước, Bình Chánh
	01673469173
	01647644341.
	

	03
	Phạm Thị
	Thanh
	12CĐ-M
	KP 3, Tân Chánh Hiệp,Q.12,
	01683786542
	01683786542
	

	04
	Nguyễn Thị Kim
	Thy
	12CĐ-M
	Phước Vĩnh An,  Củ Chi
	01629426449
	01629426449
	

	05
	Huỳnh Thị Kim
	Liên
	12CĐ-M
	965/1, ấp 2, xã Phạm Văn Cỗi, huyện Củ Chi
	0977681631
	01666539178
	

	06
	Nguyễn Thị Huyền
	Trân
	12CĐ-M
	35 Thống Nhất,Gò vấp
	01636236061
	0978680825
	

	07
	Dương Thị Xuân
	Trang
	12CĐ-M
	35 Thống Nhất,Gò vấp
	01654237962
	01213902435
	

	08
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	12CĐ-M
	43/8d Bà Điểm, Hóc Môn
	01222761671
	0866809722.
	

	09
	Ngô Thị Ngọc
	Tuyết
	12CĐ-M
	30/1c Trung Chánh, huyện Hóc Môn
	01653475771
	01635524659
	Nhóm trưởng

	10
	Nguyễn Thị Ngọc
	Viên
	12CĐ-M
	43/31 Cộng Hòa.P 4 Tân Bình
	01636791392
	01663474418
	

	11
	Nguyễn Phạm Hải
	Yến
	12CĐ-M
	134/74, Tân Chánh Hiêp,Q.12
	0903065603
	0903656483
	

	12
	Phạm Thị Thảo
	Nguyên
	12CĐ-M
	35 Thống nhất, P.11, Q.Gò Vấp.
	O969338204
	
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ :  04 / 05 / 2015 đến ngày 27 / 06 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Tại địa chỉ             :  390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______0907157619 – Thầy Hải ______ Fax: __________________________

	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Thị Yến
	Thanh
	12CĐ-M
	8/15/12 Nguyễn Đình Khơi, P. 4, Q. TBình
	01672620916
	01669241759
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Vũ Minh
	Châu
	12CĐ-M
	18/38 khu phố 9, tổ 59 A, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
	0909581505
	01224610839
	

	03
	Trần Phạm Đăng
	Bình
	12CĐ-M
	D19/30/6z. Ấp 4. Xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh.
	01669885201
	01638023164
	

	04
	Nguyễn Thị
	Linh
	12CĐ-M
	205/2/8a Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp
	01649657236
	01652654497
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY         -  Khoa           : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2012                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 04 / 05 / 2015 đến  27 / 06 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08
	06
	12CĐ-M
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2015

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2015

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN NGỌC THỌ         -  Khoa           : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2012                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 04 / 05 / 2014 đến  27 / 06 / 2014
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phươc, Quận Thủ Đức
	05
	12CĐ-M
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2015

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2015

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : BÙI THỊ NGỌC SƯƠNG    -  Khoa           : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                               :              2012                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 04 / 05 / 2015 đến  27 / 06 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	12
	12CĐ-M
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2015

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2015

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG    -  Khoa           : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2012                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 04 / 05 / 2015 đến  27 / 06 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	04
	12CĐ-M
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2015

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2015

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :             2012                Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo        :    CÔNG NGHỆ MAY
Đơn vị                    :    KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Trong thời gian từ  :   04 / 05 / 2015  đến:  27 / 06 / 2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV 

ĐẾN TTTN 
	Số lượng HS-SV
	Khối lượng được tính  (tiết)
	Ghi chú

	01
	Lâm Thị Phương Thùy
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	06
	10
	

	02
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	05
	10
	

	03
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	12
	10
	

	04
	Trương Việt Khánh Trang
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	04
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	27
	35
	



Ngày      tháng     năm 2015
 Ngày      tháng      năm 2015
 Ngày       tháng     năm 2015

TRƯỞNG KHOA 
PHÒNG TS-ĐT-GTVL
 HIỆU TRƯỞNG
